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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 

Đọc văn bản sau: 

MẸ VẮNG NHÀ NGÀY BÃO 

 

             Mấy ngày mẹ về quê                                        Nhưng chị vẫn hái lá 

             Là mấy ngày bão nổi                                       Cho thỏ mẹ, thỏ con 

             Con đường mẹ đi về                                        Em thì chăm đàn ngan 

             Cơn mưa dài chặn lối.                                    Sớm lại chiều no bữa 

                                                                                    Bố đội nón đi chợ 

            Hai chiếc giường ướt một                               Mua cá về nấu chua.... 

            Ba bố con nằm chung 

             Vẫn thấy trống phía trong                              Thế rồi cơn bão qua 

             Nằm ấm mà thao thức.                                   Bầu trời xanh trở lại 

                                                                                     Mẹ về như nắng mới 

             Nghĩ giờ này ở quê                                         Sáng ấm cả gian nhà. 

             Mẹ cũng không ngủ được                             

            Thương bố con vụng về 

            Củi mùn thì lại ướt 

                                                                                        (Tác giả: Đặng Hiển) 

 

Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và 

thực hiện yêu cầu:  

 

 

Câu 1. Bài thơ trên thuộc thể thơ nào? 

A. Lục bát             B. Thất ngôn bát cú    C. Thơ tự do     D. Thơ năm chữ. 

Câu 2. Bài thơ là lời tâm sự của ai? 

A. Người mẹ B. Người bố                C. Người con       D. Cô giáo 

Câu 3. Bài thơ viết về chủ đề gì? 

A. Tình cảm quê hương, đất nước.               B. Tình cảm gia đình 

C. Tình thầy trò.                                            D. Tình bạn 

Câu 4. Tại sao ba bố con lại “thao thức”? 



 A. Suy nghĩ, trằn trọc.                                   B. Chờ đợi, háo hức. 

 C. Lo lắng, nhớ mẹ.                                      D. Hồi hộp, sợ hãi. 

 

Câu 5. Bố đã làm gì khi mẹ vắng nhà? 

A. Đi chợ, nấu ăn.                                         B. Chở các con đến trường. 

C. Che chắn nhà cửa.                                    D. Hái lá cho thỏ ăn 

Câu 6. Xác định biện pháp tu từ sử dụng trong hai câu thơ sau: 

                                   Mẹ về như nắng mới 

                                  Sáng ấm cả gian nhà.  

A. So sánh              B. Nhân hóa             C. Ẩn dụ             D. Hoán dụ 

Câu 7. Bài thơ có bao nhiêu từ láy? 

A. Một từ              B. Hai từ                 C. Ba từ             D. Bốn từ 

Câu 8. Tình cảm, cảm xúc của con dành cho mẹ trong bài thơ là gì? 

A. Yêu thương và nhớ mong mẹ  

B. Yêu thương và biết ơn mẹ 

C. Buồn, cô đơn khi mẹ không có nhà 

D. Niềm vui sướng khi được ở bên mẹ  

Câu 9. Bằng một đoạn văn khoảng 8 câu trình bày cảm xúc của em về bài thơ “Mẹ vắng 

nhà ngày bão” của tác giả Đặng Hiển. 

Câu 10. Ghi lại một câu ca dao về tình cảm gia đình. 

 

II. VIẾT (4,0 điểm)  

   Hãy viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em (trải nghiệm vui vẻ, hạnh 

phúc, trải nghiệm buồn, tiếc nuối, …) 

 

                                       ….. Hết ….. 

 

 

 

 

 

 


